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Điểm Nhận xét của giáo viên 

………………………………………………………………………...........……………. 

………………………………………………………………………...........……………. 

 

Câu 1:(M1 – 2,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  

a.  Số bé nhất trong các số sau: 72, 90, 64, 48 là: 

            A. 72               B. 90               C. 64              D. 48 

b. Số liền trước của số 63 là số:  

             A. 62              B. 61                 C. 64             D. 65 

c. Số 69 gồm: 

      A. Gồm 9 chục và 6 đơn vị B. Gồm 6 chục và 9 đơn vị 

      C. Gồm 60 chục và 9 đơn vị D. Gồm 6 chục và 0 đơn vị 

d.   Bố của Lan đi công tác 1 tuần lễ và 3 ngày . Vậy bố của Lan đi công tác tất cả là: 

A. 10 ngày       B. 9 ngày   C. 3 ngày         D. 8 ngày 

e. Thứ tự các số: 95,  87,  99, 78  được sắp xếp từ lớn đến bé là:  

A.  99;  95;  87;  78            C.  95;    87;   78;   99     

     B.   99;  95;  78;   87            D.  78;   87;    95;   99 

Câu 2:(M1 – 0,5 điểm) Cho hình vẽ bên 

Trong hình bên có………..…hình tam giác  

Câu 3: (M1 - 1 điểm)    Đồng hồ chỉ: 

                                    

  ………………………..                    ………………… 
 

 

Câu 4:(M3 - 1điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống  

      65 cm + 13 cm – 20cm = 57 cm     Số tròn chục bé nhất là số 10                 



Câu 5:(M2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính 

         57 + 32            7 + 32                         79  -  34                     95 - 45 
                       

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Câu 6:(M2 - 2 điểm) Mẹ Lan đi chợ mua về 3 chục trứng gà, trong tủ lạnh nhà Lan còn 

6 quả trứng gà nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu quả trứng gà? 

Bài giải 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

     2            

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Câu 7: (M4 - 1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm  

a/Cộng số lớn nhất có một chữ số với số liền sau của nó thì được kết quả là: ……………… 

b/ Trong giờ thể dục, cả tổ của Minh xếp thành một hàng dọc. Minh thấy có 4 bạn đứng 

phía trước mình và có 5 bạn đứng phía sau mình. 

* Vậy tính từ trên xuống dưới Minh đứng thứ .................. 

* Cả tổ của Minh có ................ bạn.  

 
 

  GV coi thi                    GV chấm lần 1       GV chấm lần 2               Cha mẹ học sinh 

(Kí và ghi rõ họ tên)          (Kí và ghi rõ họ tên)          (Kí và ghi rõ họ tên)          (Kí và ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


